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1. Giới thiệu chung về Chương trình

1.1. Mục tiêu

1.1.1.Mục tiêu tổng quát:

Tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi, chủng vi sinh vật, các chế phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao phục vụ tốt nhu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản hàng hoá, tăng nhanh tỷ lệ nông, lâm, thuỷ sản chế biến phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.
1.1.2. Mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn:
a) Giai đoạn 2006 - 2010:
- Tạo ra hoặc tiếp nhận và làm chủ được một số công nghệ sinh học hiện đại và ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất, phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành nông nghiệp Việt Nam.
- Hình thành và từng bước phát triển ngành công nghiệp sinh học nông nghiệp để sản xuất các sản phẩm, hàng hoá chủ lực ở quy mô công nghiệp với chất lượng và sức cạnh tranh cao phục vụ tốt cho việc tiêu dùng và xuất khẩu.
- Chọn tạo được một số giống cây trồng, vật nuôi bằng kỹ thuật sinh học phân tử và áp dụng vào sản xuất; chọn tạo được một số dòng cây trồng biến đổi gen trong phạm vi phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên đồng ruộng.
- Tăng cường được một bư​ớc cơ bản trong việc xây dựng tiềm lực cho công nghệ sinh học nông nghiệp thông qua đào tạo được đội ngũ cán bộ công nghệ sinh học chuyên sâu, có trình độ cao và chất lượng tốt cho một số lĩnh vực chủ yếu; đào tạo phổ cập lực lượng ứng dụng công nghệ sinh học ở các cơ sở sản xuất; hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống các phòng thí nghiệm trọng điểm, hiện đại; tiếp tục đầu tư nâng cấp và mở rộng mạng lưới các phòng thí nghiệm thông thường ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp.
b) Giai đoạn 2011 - 2015:
- Phát triển mạnh mẽ công nghệ sinh học hiện đại, trong đó tập trung mạnh vào công nghệ gen; tiếp cận các khoa học mới như: hệ gen học, tin sinh học, protein học, biến dưỡng học, công nghệ nano trong công nghệ sinh học nông nghiệp; đưa công nghệ sinh học nông nghiệp nước ta đạt trình độ khá trong khu vực.
- Đào tạo được nguồn nhân lực chuyên sâu cho một số lĩnh vực công nghệ sinh học mới; tập trung đầu tư nâng cấp và hiện đại hoá một số phòng thí nghiệm công nghệ sinh học nông nghiệp đạt trình độ tiên tiến của thế giới.
- Đưa một số giống cây trồng biến đổi gen vào sản xuất; ứng dụng thành công nhân bản vô tính ở động vật.
- Phát triển mạnh ngành công nghiệp sinh học nông nghiệp, tạo lập thị trường thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và dịch vụ các sản phẩm, hàng hoá chủ lực của công nghệ sinh học nông nghiệp phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.
- Công nghệ sinh học nông nghiệp đóng góp từ 20 đến 30% tổng số đóng góp của khoa học và công nghệ vào sự gia tăng giá trị của ngành nông nghiệp.
c) Tầm nhìn đến 2020:
-Công nghệ sinh học nông nghiệp nước ta đạt trình độ của nhóm các nước hàng đầu trong khối ASEAN và ở một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của thế giới.
-Diện tích trồng trọt các giống cây trồng mới tạo ra bằng các kỹ thuật của công nghệ sinh học chiếm trên 70%, trong đó diện tích trồng trọt các giống cây trồng biến đổi gen chiếm 30 - 50%; trên 70% nhu cầu về giống cây sạch bệnh được cung cấp từ công nghiệp vi nhân giống; trên 80% diện tích trồng rau, cây ăn quả sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học; đáp ứng được cơ bản nhu cầu vắc xin cho vật nuôi.
- Công nghệ sinh học nông nghiệp đóng góp trên 50% tổng số đóng góp của khoa học và công nghệ vào sự gia tăng giá trị của ngành nông nghiệp.
1.2. Nội dung chính của chương trình 

1.2.1. Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp (Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R - D),  sản xuất thử sản phẩm (P))

a) Cây trồng nông nghiệp:

- Nghiên cứu cơ bản về công nghệ gen và công nghệ tế bào tạo cơ sở khoa học cho công tác chọn tạo giống cây trồng biến đổi gen; nghiên cứu quy luật hình thành và phát sinh mô sẹo phôi hoá và phôi vô tính ở một số cây kinh tế quan trọng.
- Nghiên cứu ứng dụng nhằm tạo được một số giống cây trồng mới bằng công nghệ gen với các đặc tính nông, sinh học ưu việt như: có năng suất, chất lượng tốt; sức kháng sâu, bệnh và sức chống chịu cao trước các điều kiện bất lợi của môi trường. Đến năm 2010, đư​a một số giống cây trồng mới là sản phẩm của công nghệ tế bào và phương pháp chỉ thị phân tử vào sản xuất đại trà. Đến năm 2011, một số giống biến đổi gen được đưa vào sản xuất.
- Triển khai và phát triển công nghiệp vi nhân giống trên quy mô toàn quốc để sản xuất thử sản phẩm và sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm, hàng hoá chủ lực, đáp ứng tốt nhu cầu về giống cây trồng chất lượng cao, sạch bệnh.
- Nghiên cứu ứng dụng để sản xuất KIT chẩn đoán một số bệnh của cây trồng.
- Xác lập “dấu tay di truyền” (finger printing) cho các giống cây đặc sản bản địa của Việt Nam để làm cơ sở cho việc bảo tồn quỹ gen quý hiếm, bảo hộ giống, xây dựng thương hiệu; đánh giá đa dạng di truyền của hệ cây trồng ở Việt Nam.
b) Cây lâm nghiệp:
- Nghiên cứu ứng dụng, tạo một số giống cây lâm nghiệp mới bằng công nghệ gen với đặc tính lâm, sinh học ưu việt.  Xây dựng thư viện axít deoxyribonucleic (ADN) cho một số loại cây lâm nghiệp và cây bản địa.
- Ứng dụng công nghệ tế bào trong chọn tạo và nhân giống cây lâm nghiệp. Phát triển công nghiệp vi nhân giống, đáp ứng đủ nhu cầu giống cây lâm nghiệp vào năm 2015.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất các chế phẩm bảo vệ thực vật, phân vi sinh phục vụ chăm sóc và bảo vệ cây trồng lâm nghiệp. 
c) Vật nuôi:
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen tạo ra một số giống vật nuôi có năng suất, chất lượng tốt, sức chống chịu và kháng bệnh cao trư​ớc các điều kiện bất lợi của môi trường.
- Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các công nghệ tế bào động vật tiên tiến để nâng cao hiệu quả sinh sản của vật nuôi phục vụ tốt cho công tác lưu giữ, bảo quản, bảo tồn các tế bào sinh dục và đánh giá chất lượng vật nuôi, ứng dụng rộng rãi các công nghệ tinh, phôi đông lạnh trong việc lưu giữ, bảo quản và bảo tồn lâu dài quỹ gen bản địa, quý hiếm ở vật nuôi. Ứng dụng công nghệ gen để xác định giới tính phôi bò ở 7 ngày tuổi.
- Nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi và thức ăn chăn nuôi chức năng; phấn đấu để sản xuất và đáp ứng được nhu cầu cơ bản về vắc xin cho vật nuôi vào năm 2015.
d) Vi sinh vật:

- Nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử và sản xuất ở quy mô công nghiệp các chế phẩm vi sinh vật, các chế phẩm bảo vệ thực vật có hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng mô hình để ứng dụng rộng rãi các chế phẩm bảo vệ thực vật trên rau, cà phê, chè, hoa, nho, bông.
- Nghiên cứu khai thác hệ vi sinh vật đất để phục hồi, ổn định và nâng cao độ phì của đất trồng. 
- Nghiên cứu và  đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ, chế phẩm và giải pháp phục vụ công tác bảo quản sau thu hoạch, bảo quản lâu dài và chế biến nông sản.
- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học để xử lý nước thải sinh hoạt; xử lý ô nhiễm môi tr​ường ở khu vực chăn nuôi, làng nghề, nông thôn, nhà máy chế biến thực phẩm và chế biến cao su. 

1.2.2. Hình thành và phát triển ngành công nghiệp sinh học nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và dịch vụ các sản phẩm, hàng hoá chủ lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp:
- Thành lập và khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào các hoạt động chuyển giao và tiếp nhận công nghệ; ứng dụng mạnh mẽ và có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới để sản xuất, kinh doanh và dịch vụ các sản phẩm, hàng hoá chủ lực do công nghệ sinh học nông nghiệp tạo ra, phục vụ tốt cho tiêu dùng và xuất khẩu.
- Hình thành và phát triển mạnh ngành công nghiệp sinh học nông nghiệp, tạo lập thị trư​ờng thuận lợi để thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào dự án sản xuất sản phẩm, hàng hoá chủ lực ở quy mô công nghiệp.  Đẩy mạnh việc sản xuất, kinh doanh và dịch vụ các sản phẩm, hàng hoá do công nghệ sinh học nông nghiệp tạo ra ở một số lĩnh vực quan trọng như: công nghiệp sản xuất giống cây trồng nông nghiệp, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây hoa, cây cảnh; công nghiệp vi sinh, sản xuất nấm ăn; công nghiệp sản xuất giống vật nuôi; công nghiệp sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học; công nghiệp sản xuất kít chẩn đoán và vắc xin để điều trị bệnh cho cây trồng, vật nuôi; công nghiệp bảo quản sau thu hoạch.
1.2.3. Xây dựng tiềm lực để phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp:
a) Đào tạo nguồn nhân lực:
- Gửi một số cán bộ khoa học đã có học vị tiến sĩ, thạc sĩ đến các nước có nền công nghệ sinh học phát triển để đào tạo lại với thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm.
- Gửi nghiên cứu sinh đến các nước có nền công nghệ sinh học phát triển để đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ theo các nội dung nghiên cứu của Chương trình.
- Đào tạo trong nước các kỹ sư công nghệ sinh học nông nghiệp; mở chuyên ngành đào tạo sau đại học về công nghệ sinh học nông nghiệp ở trong nước để đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ theo các nội dung nghiên cứu của Chương trình.
- Đào tạo trong nước các kỹ thuật viên về công nghệ sinh học để triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình tại các địa phương, doanh nghiệp.
- Việc đào tạo nguồn nhân lực cho công nghệ sinh học nông nghiệp trong giai đoạn 2006 - 2010 cần đạt được kết quả sau: đào tạo lại 50 cán bộ; đào tạo mới 60 - 80 tiến sĩ, 200 - 250 thạc sĩ; đào tạo mới 500 - 1.000 kỹ thuật viên.
b) Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hiện đại hoá máy móc, thiết bị:
- Đầu tư chiều sâu, nâng cấp hệ thống cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn để tăng cường năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại vào sản xuất và đời sống.
- Hoàn thiện đầu tư và đưa vào sử dụng hai phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ tế bào động vật, công nghệ tế bào thực vật; đầu tư xây dựng mới một phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ gen dành cho khu vực phía Nam; trên cơ sở đó thành lập và phát triển các trung tâm xuất sắc về công nghệ sinh học nông nghiệp.
- Xây dựng, nối mạng và đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin quốc gia về công nghệ sinh học nông nghiệp; hệ thống thư  viện bao gồm các ấn phẩm cơ bản trong lĩnh vực này dưới dạng sách, tạp chí và thư  viện điện tử, bảo đảm cung cấp và chia sẻ đầy đủ các thông tin cơ bản nhất, mới nhất về công nghệ sinh học nông nghiệp giữa các đơn vị và cán bộ làm việc trong lĩnh vực này.
1.2.4. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp:

- Thực hiện các đề tài, dự án hợp tác với các tổ chức và cá nhân các nhà khoa học nước ngoài nhằm tận dụng kiến thức, công nghệ, máy móc, thiết bị tiên tiến và các sự giúp đỡ khác của thế giới để phát triển nhanh, mạnh và giải quyết được một số vấn đề quan trọng, bức xúc của công nghệ sinh học nông nghiệp ở Việt Nam.
- Đẩy mạnh việc chuyển giao, tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, thành tựu khoa học mới của thế giới về công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.
2. Kết quả thực hiện

2.1. Xây dựng và triển khai các đề tài/dự án

Từ 74 đề xuất đề tài/dự án  của các tổ chức, cá nhân trong cả nước, bao gồm 20 đề tài trong lĩnh vực công nghệ gen; 17 đề tài/dự án trong lĩnh vực công nghệ tế bào; 26 đề tài/dự án trong lĩnh vực vi sinh vật,  chế biến bảo quản và 11 đề tài trong lĩnh vực chăn nuôi thý y Chương trình đã thông qua hội đồng tư vấn, lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ  trình Bộ phê duyệt các đề tài/dự án bắt đầu thực hiện trong năm 2006 và 2007 cụ thể như sau: 

2.1.1. Đề tài/dự án bắt đầu thực hiện năm 2006

Các đề tài dự án thực hiện năm 2006 bao gồm14 thuyết minh đề tài/dự án mới và 3 đề tài về thú y (chuyển sang từ đề tài trọng điểm cấp ngành năm 2006) Danh sách các đề tài/dự án được tập hợp trong phụ lục 1. Đến cuối tháng 12.2006 các đề tài/dự án đã được giao kinh phí hoạt động với tổng số tiền là 11.150 triệu đồng sau khi đã được Vụ Tài chính, Vu Khoa học công nghệ thẩm định dự toán kinh phí năm 2006. 

2.1.2.  Đề tài dự án bắt đầu thực hiện năm 2007

 
Danh sách các đề tài/dự án bắt đầu thực hiện năm 2007 được tập hợp trong phụ lục 1 bao gồm 18 đề tài. Đến nay  các tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài đang bổ sung, hoàn thiện thuyết minh để có thể thẩm định và ký kết hợp đồng triển khai thực hiện trong tháng 1 năm 2007. Ngoài ra còn một số đề tài/dự án  đã được phê duyệt xây dựng thuyết minh, song chưa bảo đảm yêu cầu và đang chờ thẩm định trong giai đoạn 2 của năm 2007. Kế hoạch kinh phí hoạt động khoa học công nghệ năm 2007 là 35.000 triệu đồng.. Tổng hợp các đề tài/dự án thực hiện năm 2006-2007 theo các lĩnh vực cụ thể như sau:

	Lĩnh vực
	Số lượng
	2006
	2007

	Nông nghiệp
	12
	6
	6

	Lâm nghiệp
	4
	3
	1

	Chăn nuôi, thú y
	10
	4
	6

	Vi sinh vật
	5
	3
	2

	Khác (enzyme, Kit chẩn đoán, hoa)
	4
	1
	3

	Tổng cộng
	35
	17
	18


2.2. Đào tạo sau đại học

- Tổ chức họp,  trao đổi và thống nhất với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội về phương án triển khai công tác thí tuyển cán bộ đào tạo ở nước ngoài cho Chương trình, trong đó Bộ Giáo dục & Đào tạo đồng ý giao  cho Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội tổ chức hội đồng thi tuyển chuyên ngành công nghệ sinh học nông nghiệp cho Chương trình.

- Sơ tuyển  60 hồ sơ cán bộ đăng ký đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ở nước ngoài (Danh sách thí sinh được tập hợp trong phụ lục 2) và phối hợp với trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội tổ chức khai giảng lớp ôn tập chuẩn bị cho thi tuyển chuyên ngành công nghệ sinh học nông nghiệp vào ngày 8.01.2007 tại trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội 

- Thống nhất được với trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội và Bộ Giáo dục & Đào tạo về lịch trình ôn tập và thi tuyển đối với cán bộ đào tạo ở nước ngoài cho Chương trình (thời gian ôn thi bắt đầu từ 8/1/2007 đến 20.3.2007; thời gian thi từ 21 đến 30.3.2007 tại cơ sở đào tạo trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội).Kế hoạch kinh phí cho đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ở nước ngoài của Chương trình năm 2007 là 35.000 triệu đồng.

2.3. Tăng cường trang thiết bị cho  các cơ sở nghiên cứu triển khai

- Đã lựa chọn và và trình Bộ phê duyệt được 9 đơn vị dự kiến đầu tư trong kế hoạch năm 2007 (danh sách các phòng thí nghiệm dự kiến đầu tư được tập hợp trong phụ lục 3). Kế hoạch kinh phí cho đầu tư, tăng cường trang thiết bị  năm 2007 là 17.000 triệu đồng

- Đang cùng các đơn vị chủ đầu tư tiến hành các thủ tục triển khai tiếp theo (lập dự án, phê duyệt dự án...)

2.4. Xây dựng văn bản quản lý 

- Hoàn thành dự thảo "Qui chế quản lý Chương trình" trên cơ sở Quyết định 36 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" và
Quyết định 18/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức quản lý hoạt động chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010, tập hợp được ý kiến đóng góp của các Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đã hoàn chỉnh việc sửa chữa, bổ sung để trình Lãnh đạo Bộ và thông qua Ban điều hành Chương trình.

- Đã xây dựng xong dự thảo qui chế hoạt động của Ban điều hành Chương trình và đã gửi lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Ban điều hành.
- Phối hợp với Bộ Tài chính chuẩn bị dự thảo thông tư liên Bộ (TC-NN&PTNT) về quản lý tài chính của Chương trình và đang chờ trình duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

- Đã tổ chức 9 cuộc hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo qui chế đánh giá rủi ro cây trồng biến đổi gen với sự tham gia của các Bộ/Ngành có liên quan, các chuyên gia trong nước, quốc tế và xác định  vai trò của Bộ Y tế trong việc kiểm soát an toàn và cấp chứng nhận an toàn sinh học. Qui chế dự kiến sẽ được ban hành trong quí 1 năm 2007.

- Đã dự thảo các mẫu đăng ký đề tài, dự án sản xuất thử, dự án nhập công nghệ, vật liệu nghiên cứu, mầu đăng ký đào tạo, mẫu đang ký dự án tăng cường trang thiết bị, mẫu đăng ký đoàn ra, đoàn vào, mời chuyên gia phục vụ cho công tác triển khai của Chương trình.

2.5. Công tác xây dựng Văn phòng

Đã ổn định được phòng làm việc (phòng 4004, 406 nhà A9), bố trí được 3 cán bộ làm việc cho Văn phòng và đã lên kế hoạch đầu tư trang thiết bị và chi phí chung cho các hoạt động của Văn phòng với kinh phí là 596 triệu đồng.

2.6.Các công việc khác

- Đã làm việc với Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Tài chính, Bộ kế hoạch đầu tư và  Văn phòng Chính phủ về kế hoạch đề tài/dự án và kinh phí của Chương trình năm 2006 và năm 2007.

- Tham dự diễn đàn Công nghệ sinh học, Hội thảo vùng về công nghiệp sinh học, Hội thảo công nghệ sinh học nông nghiệp hiện đại, Tập huấn quản lý rủi ro đồng ruộng đối với cây trồng biến đổi gen. Tổ chức các buổi giao lưu và làm việc với một số chuyên gia quốc tế về quản lý rủi ro cây trồng biến đổi gen.

- Đã tổ chức 1 đoàn thăm quan khảo sát tình hình nghiên cứu và triển khai công nghệ sinh học trong nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan do Thứ trưởng Bùi Bá Bổng làm trưởng đoàn, cùng tham gia có đại diện của Văn phòng Chương trình CNSH NN, Vụ Khoa học công nghệ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính từ ngày 9-16/4/2006

- Đã tiếp cận và làm việc với một số tổ chức nghiên cứu, đào tạo nước ngoài (Úc, Singapore, Trung Quốc, Đức, Thái Lan) về việc hợp tác nghiên cứu và đạo tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp

2.7. Tình hình kinh phí

Kinh phí hoạt động của Chương trình năm 2006 và dự kiến năm 2007 cụ thể như sau:

	TT
	Nội dung hoạt động
	Kinh phí (triệu đồng)

	
	
	2006
	2007

	1
	Nghiên cứu khoa học, công nghệ
	11.150
	35.000

	2
	Đào tạo sau đại học
	0
	35.000

	3
	Tăng cường trang thiết bị
	0
	17.000

	4
	Hoạt động chung của Chương trình và tăng cường năng lực cho Văn phòng
	596
	3.000

	Tổng cộng
	11.746
	90.000


3. Khó khăn và tồn tại

Năm 2006 Chương trình bắt đầu được triển khai trong điều kiện chưa có kinh phí hoạt động (đến cuối tháng 11.2006 Thủ tướng Chính phủ mới có quyết định phân bổ vốn văm 2006 gửi Bộ Tài Chính). Chương trình chưa có kế hoạch hành động tổng thể đến năm 2015 và mọi hoạt động của Chương trình trong năm 2006 mới chỉ là bước chuẩn bị, mang tính chất sự vụ và đơn lẻ. Khó khăn và tồn tại chính đối với việc triển khai Chương trình cụ thể như sau: 

3.1. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

- Các đề tài/dự án được xây dựng và đưa vào triển khai trên cơ sở đề xuất của các cá nhân và đơn vị nghiên cứu khoa học tương tự như các đề tài/dự án khác do Bộ Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn quản lý. Chưa có các đơn đặt hàng và yêu cầu của cơ quan quản lý của các Bộ/ Ngành địa phương và doanh nghiệp. Chương trình chưa có kế hoạch hàng năm và kế hoạch cho từng giai đoạn đối với các đề tài/dự án nghiên cứu, triển khai. Chương trình cũng chưa xác định được phạm vi và mức độ của các đề tài/dự án (nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai và nghiên cứu ứng dụng). 

- Việc thẩm định và phê duyệt các đề tài thực hiện năm 2006 muộn, do vậy theo yêu cầu của Bộ khoa học và Công nghệ Chương trình đã gửi danh sách các đề tài/dự án dự kiến triển khai. Danh mục đề tài dự án thực hiện  năm 2006 theo quyết định của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định số 3201 QĐ/BNN-KHCN ngày 30.10.2006) và danh mục giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ không hoàn toàn đồng nhất.

- Các đơn vị thuộc Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam tham gia Chương trình với số lượng đề tài/dự án tương đối lớn, song do chưa rõ đơn vị chủ trì đề tài nên quá trình xây dựng, xét duyệt, thẩm định và thực hiện đề tài còn nhiều bất cập.

3.2. Hình thành và phát triển ngành công nghiệp sinh học nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và dịch vụ các sản phẩm, hàng hoá chủ lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp

Nội dung này chưa  thực hiện. năm 2006

3.3. Đào tạo sau đại học

Việc thi tuyển cán bộ đi đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ở nước ngoài được thực hiện theo tiêu chuẩn của đề án " Đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước - Quyết định 356/QĐ-TTg ngày 28/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ", trong khi đối tượng dự tuyển của Chương trình là các cán bộ khoa học đang làm việc nên có nhiều hạn chế, đặc biệt về ngoại ngữ và các môn thi lý thuyết   Nội dung  đào tạo thực tập sinh ngắn hạn ở nước ngoài và các kỹ thuật viên về công nghệ sinh học trong nước đã được đề cập trong Quyết định của Thủ tướng, song chưa có trong kế hoạch của Chương trình.

3.4. Tăng cường và hiện đại hoá trang thiết bị nghiên cứu, triển khai

Chương trình mới bắt đầu đưa nội dung tăng cường và hiện đại hoá trang thiết bị vào thực hiện năm 2007, song còn lúng túng trong việc lựa chọn chủ đầu tư (đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học, đơn vị có nhu cầu tham gia trong lĩnh vực công nghệ sinh học) và lĩnh vực tăng cường (phòng thí nghiệm và pilot thử nghiệm). 

3.5. Xây dựng, ban hành và áp dụng các văn bản quản lý 

Theo Quyết định 212/2005QĐ-TTg ngày 26.8.2005của Thủ tướng Chính phủ, các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen chỉ được cấp chứng nhận an toàn sinh học khi bảo đảm điều kiện không gây tác động xấu tới môi trường và đa dạng sinh học và không có nguy cơ gây độc tính hoặc dị ứng đối với sức khoẻ con người. "Qui chế khảo nghiệm, đánh giá rủi ro cây trồng biến đổi gen" chỉ tập trung cho việc xác định cây trồng biến đổi gen đảm bảo không gây tác động xấu tới môi trường và đa dạng sinh học, do vậy không thể cấp được chứng chỉ an toàn sinh học theo Quyết định 212/2005QĐ-TTg. Thời gian khảo nghiệm, đánh giá và cấp được chứng chỉ an toàn sinh học dự kiến ít nhất là 3 năm. Để có thể đưa giống biến đổi gen vào sản xuất cần tiếp tục khảo nghiệm công nhận giống. Sản phẩm biến đổi gen của Chương trình sẽ không đáp ứng được mục tiêu theo Quyết định của Thủ tướng (đến năm 2011, một số giống biến đổi gen được đưa vào sản xuất). 

Cũng theo quyết định 212/2005QĐ-TTg Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của chúng trong lĩnh vực nông nghiệp, song để có thể cấp chứng nhận an toàn sinh học cho sinh vật biến đổi gen và sản phẩm chỉ được thực hiện khi bảo đảm 2 điều kiện:

· Không có nguy cơ gây độc tính hoặc dị ứng với sức khoẻ con người

· Không gây tác động xấu tới môi trường và đa dạng sinh học 

Vấn đề xác định không có nguy cơ gây độc tính hoặc dị ứng đối với sức khoẻ con người không thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

4. Kết luận và kiến nghị

4.1. Kết luận

Mặc dù còn một loạt các khó khăn do chưa có kinh phí và mới đi vào hoạt động, song dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được sự hỗ trợ giúp đỡ của Văn phòng Chính phủ, các Bộ Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch đầu tư  và Bộ Giáo dục và Đào tạo Chương trình đã đi vào hoạt động và đạt được một số kết quả như sau:

1. Xây dựng và bắt đầu đưa vào thực hiện năm 35 đề tài/dự án về công nghệ sinh học nông nghiệp

2. Bước đầu triển khai nội dung tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ sinh học nông nghiệp 

3. Đã xây dựng và chuẩn bị thông qua 4 Văn bản quản lý về "Qui chế quản lý Chương trình", "Qui chế hoạt động của Ban điều hành", "Thông tư liên bộ TC-NNPTNT về qui chế quản lý tài chính Chương trình" và " Qui định khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen"

4.2. Kiến nghị

4.2.1.Góp ý và thống nhất ban hành "Qui chế quản lý Chương trình", "Qui chế hoạt động của Ban điều hành"

4.2.2.Góp ý và thông qua kế hoạch hành động của Chương trình năm 2007, giai đoạn 2007-2010 và thống nhất phạm vi, mức độ của các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học cũng như các dự án sản xuất thử nghiệm, dự án chuyển giao công nghệ từ nước ngoài.Dự kiến cơ cấu các đề tai/dự án như sau:

-     Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản (chủ yếu là trong lĩnh vực công nghệ gen):  30% 

· Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản có định hướng ứng dụng (các lĩnh vực công nghệ gen, công nghệ tế bào, enzym, protein, vi sinh vật): 50% 

· Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng phục vụ trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh (kết thúc giai đoạn sản xuất thử nghiệm), dự kiến trong lĩnh vực công nghệ tế bào, vi sinh vật: 10% 

· Nhiệm vụ nghiên cứu được thương mại hoá (hoặc có kết quả được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, đời sống, dự kiến trong lĩnh vực công nghệ tế bào, vi sinh vật: 10% 
4.2.3.Có ý kiến chỉ đạo trong việc đầu tư tăng cường và hiện đại hoá trang thiết bị nghiên cứu, triển khai và đào tạo về công nghệ sinh học nông nghiệp theo hướng đầu tư nâng cấp đồng bộ cả trang thiết bị phòng thí nghiệm và trang thiết bị phục vụ sản xuất thử nghiệm 

 4.2.4.Có ý kiến chỉ đạo về nội dung “Hình thành và phát triển ngành công nghiệp sinh học nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và dịch vụ các sản phẩm, hàng hoá chủ lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp”. Dự kiến nhập một số công nghệ, dây chuyền sản xuất một số sản phẩm sinh học phục vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cây trồng, vật nuôi và xử lý môi trường.

4.2.5. Phối hợp giải quyết vấn đề danh mục các đề tài/dự án bắt đầu thực hiện năm 2006 với mục tiêu triển khai được các đề tài/dự án mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt.
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